
DANH SÁCH 150 THÍ SINH ĐẠT KẾT QUẢ CAO VÒNG LOẠI CUỘC THI 

(Đính kèm Thông báo số         TB-BTC ngày     /9/2023 của Ban tổ chức cuộc thi Tìm hiểu về CĐS tỉnh Tiền Giang 2023)

Stt Họ và tên Năm sinh
Tổng
điểm 
thi

Đơn vị công tác Địa chỉ

01 Nguyễn Ngọc Anh Thư 13/10/2006 40 Học sinh Trường THPT Vĩnh Kim Ấp Mới - Xã Long Định - Huyện Châu 
Thành

02 Bùi Việt Khoa 16/03/1987 39 Sở Tài nguyên và Môi trường Số 71/7 Phan Hiến Đạo - Phường 7 - 
Thành Phố Mỹ Tho

03 Trần Thị Mỹ Phương 17/03/1987 39 Sở Công Thương 387 Hùng Vương - Xã Đạo Thạnh - 
Thành Phố Mỹ Tho

04 Trần Thị Cẩm Thu 19/04/1991 39 Sở Giáo dục và Đào tạo Ấp 4 - Xã Tân Hưng - Huyện Cái Bè

05 Phan Thị Ánh Nguyệt 20/05/1990 39 Sở Lao động, Thương binh và Xã 
hội Phường 10 - Thành Phố Mỹ Tho

06 Nguyễn Duy Khánh Ngọc 05/09/1987 39 Thí sinh tự do Ấp Lộ ngang - Xã Bình Đức - Huyện 
Châu Thành

07 Nguyễn Phú Triều 16/12/2005 39 Sinh viên Trường Cao đẳng Tiên 
Giang

Ấp Mới - Xã Long Định - Huyện Châu 
Thành

08 Nguyễn Mai Lý 10/03/1983 39 Thí sinh tự do Ấp Mới - Xã Long Định - Huyện Châu 
Thành

09 Cao Thị Thùy Dung 21/01/1978 39 Sở Công Thương 387 Hùng Vương - Xã Đạo Thạnh - 
Thành Phố Mỹ Tho

10 Nguyễn Phương Bình 01/01/1979 39 Phòng văn hóa thông tin huyện Tân 
Phước 

Ấp Mới  - Xã Long Định - Huyện Châu 
Thành

11 Đoàn Văn Thành 08/09/1975 39 Xã Tân Hòa Thành - Huyện Tân 
Phước

Hội CCB xã Tân Hòa Thành - Xã Tân 
Hòa Thành - Huyện Tân Phước

12 Lê Tấn Phong 01/01/1972 39 Xã Tân Hòa Thành - Huyện Tân Xã Tân Hòa Thành - Xã Tân Hòa Thành 
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Phước - Huyện Tân Phước

13 Lương Thị Giàu 12/08/1979 38 Huyện Gò Công Đông Văn phòng UBND-UBND - Thị Trấn 
Tân Hòa - Huyện Gò Công Đông

14 Trầm Thị Thủy Tiên 15/06/1985 38 Sở Giáo dục và Đào tạo Ấp Tân Thái - Xã Tân Phong - Huyện 
Cai Lậy

15 Võ Thị Thúy Lan 16/10/1979 38 Trung tâm Phát triển quỹ đất Tân 
Phước 

Khu phố 1 - Thị Trấn Mỹ Phước - 
Huyện Tân Phước

16 Nguyễn Thị Ngọc Hường 03/05/1988 38 Huyện Gò Công Đông Văn phòng UBND-UBND - Thị Trấn 
Tân Hòa - Huyện Gò Công Đông

17 Trần Thị Thu Trúc 02/04/1981 38 Sở Lao động, Thương binh và Xã 
hội Xã Hậu Mỹ Bắc A - Huyện Cái Bè

18 Nguyễn Phương Vân 01/01/1980 38 Thí sinh tự do Ấp Mới  - Xã Long Định - Huyện Châu 
Thành

19 Nguyễn Thị Ngọc Hà 01/11/1989 38 Sở Giáo dục và Đào tạo Khu 2 - Thị Trấn Cái Bè - Huyện Cái Bè

20 Trần Ngọc Cường 13/01/1979 38 Phòng giáo dục, đào tạo Gò Công 
Tây 

Trường THCS Võ Đăng Được - Xã 
Đồng Thanh - Huyện Gò Công Tây

21 Nguyễn Nhật Trường 04/09/2007 38 Sở Giáo dục và Đào tạo Ấp Mới  - Xã Long Định - Huyện Châu 
Thành

22 Nguyễn Thị Bích Tuyền 30/07/1970 38 Phòng văn hóa thông tin Tân Phước Khu phố 1 - Thị Trấn Mỹ Phước - 
Huyện Tân Phước

23 Nguyễn Hồng Vấn 22/11/2021 38 Trung tâm Phát triển quỹ đất Tân 
Phước 

Ấp Mỹ Lợi - Xã Mỹ Hạnh Trung - Thị 
xã Cai Lậy

24 Nguyễn Hiếu Trung 30/10/1984 38 Sở Giáo dục và Đào tạo Ấp Mỹ Phú - Xã Thiện Trí - Huyện Cái 
Bè

25 Ngô Trần Thị Ngọc Ánh 10/09/1995 38 Xã Tân Hòa Thành Huyện Tân 
Phước 

Xã Tân Hòa Thành - Xã Tân Hòa Thành 
- Huyện Tân Phước

26 Tạ Công Minh Nhựt 25/11/1992 38 Sở Giáo dục và Đào tạo Khu 2 - Thị Trấn Chợ Gạo - Huyện Chợ 
Gạo
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27 Nguyễn Thị Ngọc 10/07/1967 37 Phòng lao động thương binh và xã 
hội Tân Phước 

Khu phố 1 - Thị Trấn Mỹ Phước - 
Huyện Tân Phước

28 Nguyễn Thị Thanh Quyến 16/08/1986 37 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – 
Chi nhánh Tiền Giang

Số 37 đường 30/4 - Phường 1 - Thành 
Phố Mỹ Tho

29 Nguyễn Hồng Quang 21/06/1967 37  Xã Phước lập Huyện Tân Phước Ấp Mỹ Hòa  - Xã Phước Lập - Huyện 
Tân Phước

30 Nguyễn Tuấn Kiệt 29/10/1978 37 Tân Hòa Tây Huyện Tân Phước Ấp Láng Biển - Xã Mỹ Phước Tây - Thị 
xã Cai Lậy

31 Nguyễn Thị Thu Thủy 10/10/1991 37 Sở Lao động, Thương binh và Xã 
hội Xã Mỹ Trung - Huyện Cái Bè

32 Trần Thị Thùy Trang 14/09/1982 37 Phòng giáo dục, đào tạo Gò Công 
Tây 

Ấp Thạnh Yên - Xã Thanh Trì - Huyện 
Gò Công Tây

33 Lê Thị Kim Tiến 05/05/1989 37 Thí sinh tự do Ấp Mỹ Bình, Xã Mỹ Hạnh Đông, 
Huyện Cai Lậy

34 Trần Văn Tre 01/05/1964 37 Thí sinh tự do Ấp Long Thạnh A - Xã Long Hưng - 
Huyện Châu Thành

35 Trần Ngọc Diệu 19/02/1977 37 Trung tâm Thể dục - Thể thao Tân 
Phước 

Khu 5  - Thị Trấn Mỹ Phước - Huyện 
Tân Phước

36 Vũ Thanh Mai 01/05/1994 37 Công An Tỉnh Tiền Giang Số 02, Nguyễn Trung Trực - Phường 8 - 
Thành Phố Mỹ Tho

37 Võ Bảo Toàn 25/06/1997 37 Công An Tỉnh Tiền Giang Công an thành phố Mỹ Tho - Công an 
tỉnh - Phường 8 - Thành Phố Mỹ Tho

38 Đoàn Văn Nam 10/11/1992 37 Sở Giáo dục và Đào tạo Ấp Mỹ Trinh B - Xã Hậu Mỹ Trinh - 
Huyện Cái Bè

39 Nguyễn Thị Yến Nhi 06/02/1988 37 Sở Lao động, Thương binh và Xã 
hội Khu I - Thị Trấn Cái Bè - Huyện Cái Bè

40 Hồ Thị Mỹ Phụng 06/07/1984 37 Sở Giáo dục và Đào tạo Khu 3 - Thị Trấn Cái Bè - Huyện Cái Bè
41 Trần Văn Hồ 01/11/1981 36 Xã Hưng Thạnh Huyện Tân Phước Ấp Hưng Điền - Xã Hưng Thanh - 
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Huyện Tân Phước

42 Ngô Thanh Loan 28/10/1983 36 Sở Lao động, Thương binh và Xã 
hội Thị Trấn Cái Bè - Huyện Cái Bè

43 Phan  Thanh Điền 10/12/1979 36 Công An Tỉnh Tiền Giang Số 152, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9 - 
Phường 9 - Thành Phố Mỹ Tho

44 Nguyễn Ngọc Hân 25/08/1990 36 Thanh tra tỉnh Số 192 Phan Văn Khỏe - Xã Mỹ Phong 
- Thành Phố Mỹ Tho

45 Huỳnh Ngọc Hơn 07/08/1990 36 Huyện Cái Bè Mỹ Thị B - Xã Mỹ Trung - Huyện Cái 
Bè

46 Trần Minh Khiết 16/11/1978 36 Xã Dưỡng Điềm Huyện Châu 
Thành 

Trường Tiểu học Dưỡng Điềm - Xã 
Dưỡng Điềm - Huyện Châu Thành

47 Phan Thanh Tuyền 03/03/1981 36 Phòng nội vụ huyện Tân Phước Khu phố 1 thị trấn Mỹ Phước - Thị Trấn 
Mỹ Phước - Huyện Tân Phước

48 Nguyễn Văn Út 07/06/1970 36 Xã Tân Lập 2 Huyện Tân Phước ẤP KINH 2A - Xã Tân Lập 2 - Huyện 
Tân Phước

49 Vũ Ngọc Duy 24/06/1994 36 Công An Tỉnh Tiền Giang Số 152, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9 - 
Phường 9 - Thành Phố Mỹ Tho

50 Quảng Văn Tú 01/01/1988 36 Sở Công Thương Ấp Mỹ Chánh 5 - Xã Hậu Mỹ Bắc A  - 
Huyện Cái Bè

51 Huỳnh Cẩm Lệ 26/09/1991 36 Sở Tư Pháp Xã Long Định - Huyện Châu Thành

52 Phan Võ Thanh Tâm 29/01/1996 36 Xã Tân Hòa Thành - Huyện Tân 
Phước 

Xã Tân Hòa Thành - Xã Tân Hòa Thành 
- Huyện Tân Phước

53 Nguyễn Kim Hoàng 20/03/1993 36 Thí sinh tự do Xã Hòa Định - Huyện Chợ Gạo

54 Nguyễn Văn Phúc Phúc 28/05/1970 36 Xã Tân Lập 1- Huyện Tân Phước Khu phố 3 - Thị Trấn Mỹ Phước - 
Huyện Tân Phước

55 Dương Quốc Giang 27/12/1983 36 Phòng văn hóa thông tin Tân Phước Ấp 3 - Xã Thanh Tân - Huyện Tân 
Phước

56 Huỳnh Thanh Tâm 03/04/1983 36 Xã Tân Hòa Thành - Huyện Tân UBND xã Tân Hòa Thành - Xã Tân Hòa 
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Phước Thành - Huyện Tân Phước

57 Dương Phát Liêm 03/10/1986 36 Huyện Gò Công Tây Trường THCS Võ Đăng Được - Xã 
Đồng Thanh - Huyện Gò Công Tây

58 Phạm Thị Hồng  Thấm 23/09/1989 35 Xã Tân Hòa Tây Huyện Tân Phước Âp Mỹ Đa - Xã Mỹ Hạnh Trung - Thị 
xã Cai Lậy

59 Nguyễn Ngọc Châu 01/04/1984 35 Huyện Gò Công Đông Phòng văn hóa và thông tin - Thị Trấn 
Tân Hòa - Huyện Gò Công Đông

60 Võ Văn Bền 01/01/1957 35 Xã Tân Hòa Thành Huyện Tân 
Phước 

Xã Tân Hòa Thành - Xã Tân Hòa Thành 
- Huyện Tân Phước

61 Nguyễn Quí Trình 29/10/1996 35 Xã Yên Luông H. Gò Công Tây Xã Yên Luông - Xã Yên Luông - Huyện 
Gò Công Tây

62 Huỳnh Hoàng Dũng 01/08/1969 35 Xã Tân Lập 2 Huyện Tân Phước Ấp Hưng Điền - Xã Hưng Thanh - 
Huyện Tân Phước

63 Lữ Tiến Đạt 24/11/1997 35 Xã Hưng Thạnh - Huyện Tân 
Phước 

Ấp Hưng Điền - Xã Hưng Thanh - 
Huyện Tân Phước

64 Trần Tuyết Minh 07/10/1991 35 Công An Tỉnh Tiền Giang Số 152 Đinh Bộ Lĩnh,  - Phường 9 - 
Thành Phố Mỹ Tho

65 Nguyễn Trí Nhân 18/09/1982 35 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – 
Chi nhánh Tiền Giang

Số 37 đường 30/4 - Phường 1 - Thành 
Phố Mỹ Tho

66 Huỳnh Lê Phương 25/12/1987 35 Huyện Gò Công Đông Văn phòng HĐND-UBND - Thị Trấn 
Tân Hòa - Huyện Gò Công Đông

67 Lê Quang Vinh 28/11/1965 35 Huyện Gò Công Đông Văn phòng UBND-UBND - Thị Trấn 
Tân Hòa - Huyện Gò Công Đông

68 Lê Chí Thắng 29/01/1988 35 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – 
Chi nhánh Tiền Giang

Số 37 đường 30/4 - Phường 1 - Thành 
Phố Mỹ Tho

69 Phạm Hoàng Tuấn 07/10/1991 35 Công An Tỉnh Tiền Giang Thành Phố Mỹ Tho

70 Phạm Diễm Trang 07/01/1978 35 Công An Tỉnh Tiền Giang Số 152, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9 - 
Phường 9 - Thành Phố Mỹ Tho
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71 Ngô Chế Linh 08/10/1987 35 Phòng văn hóa thông tin Gò Công 
Tây 

Ấp Bình Trinh - Xã Đồng Sơn - Huyện 
Gò Công Tây

72 Lê Thị Bích Em 06/03/1992 35 Sở Giáo dục và Đào tạo Ấp Hậu Phú 1 - Xã Hậu Mỹ Bắc A - 
Huyện Cái Bè

73 Nguyễn Thanh Dũ 11/02/1978 35 Phòng lao động thương binh và xã 
hội Tân Phước 

Ấp Hưng - Xã Nhị Bình - Huyện Châu 
Thành

74 Lý Trường Duy 27/11/1987 35 Thí sinh tự do Số 25 ấp 3A - Xã Đạo Thạnh - Thành 
Phố Mỹ Tho

75 Nguyễn Xuân Lộc 19/05/1983 35 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – 
Chi nhánh Tiền Giang Số 37 - Phường 1 - Thành Phố Mỹ Tho

76 Nguyễn Phúc Đạt 27/02/1999 35 Phòng tài nguyên, môi trường 
huyện Tân Phước

Số 101A, Nguyễn Ngọc Ba - Phường 6 - 
Thành Phố Mỹ Tho

77 Đoàn Thị Yến Oanh 27/08/1989 35 Sở Giáo dục và Đào tạo Số 397 Hùng Vương - Xã Đạo Thạnh - 
Thành Phố Mỹ Tho

78 Bùi Hữu Nhân 31/08/1994 35 Cục Thuế tỉnh Số 900 Lý Thường Kiệt - Phường 5 - 
Thành Phố Mỹ Tho

79 Võ Triều An 13/09/1987 35 Sở Lao động, Thương binh và Xã 
hội Khu I - Thị Trấn Cái Bè - Huyện Cái Bè

80 Lê Thị Huế 01/01/1982 35 Huyện Cái Bè Số 01 tổ 01 - Xã An Cư - Huyện Cái Bè

81 Nguyễn Thanh Giang 03/03/1977 35 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – 
Chi nhánh Tiền Giang

Số 37 đường 30/4 - Phường 1 - Thành 
Phố Mỹ Tho

82 Phạm Văn Hoà 28/11/1983 35 Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang Số 152H, Lý Thường Kiệt - Phường 6 - 
Thành Phố Mỹ Tho

83 Nguyễn Mạnh Trình 22/05/1998 35 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – 
Chi nhánh Tiền Giang Phường 1 - Thành Phố Mỹ Tho

84 Nguyễn Thị Kim Quyên 15/10/1981 35 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – 
Chi nhánh Tiền Giang

Số 37 đường 30/4 - Phường 1 - Thành 
Phố Mỹ Tho

85 Lê Đồng Kim Ngọc 08/01/1988 35 Huyện Gò Công Tây Trường THCS Nguyễn Văn Thiều - Thị 
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Trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây

86 Nguyễn Trường Thọ 03/12/1994 35 Xã Tân Hòa Thành Huyện Tân 
Phước 

Xã Tân Hòa Thành - Xã Tân Hòa Thành 
- Huyện Tân Phước

87 Nguyễn Thị Lệ Huyền 27/09/1976 35 Huyện Gò Công Tây Trường THCS Nguyễn Văn Thiều - Thị 
Trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây

88 Nguyễn Thị Thảo 14/10/1987 35 Sở Giáo dục và Đào tạo Số 126 đường Tứ Kiệt - Phường 1 - Thị 
xã Cai Lậy

89 Phạm Duy Kiến 01/05/1976 34 Xã Tân Hòa Tây - Huyện Tân 
Phước 

Ấp Hòa Đông - Xã Thanh Hòa - Huyện 
Tân Phước

90 Nguyễn Hoài Nhân 12/12/1995 34 Xã Phước lập Huyện Tân Phước Ấp Kinh 2A - Xã Phước Lập - Huyện 
Tân Phước

91 Huỳnh Ngọc Huyền 20/11/1990 34 Xã Phước lập Huyện Tân Phước Khu phố 4 - Thị Trấn Mỹ Phước - 
Huyện Tân Phước

92 Nguyễn Minh Hùng 02/05/1984 34 Huyện Gò Công Đông Văn phòng UBND-UBND - Thị Trấn 
Tân Hòa - Huyện Gò Công Đông

93 Nguyễn Thị Thanh Trúc 01/01/1972 34 Xã Hưng Thạnh Huyện Tân Phước Ấp Hưng Điền - Xã Hưng Thanh - 
Huyện Tân Phước

94 Bùi Văn Cầm 17/06/1988 34 Xã Tân Hòa Tây Huyện Tân Phước Âp Hòa Đông - Xã Thanh Hòa - Huyện 
Tân Phước

95 Nguyễn Thị Kim Thùy 29/11/1978 34 Xã Hưng Thạnh Huyện Tân Phước Ấp Hưng Điền - Xã Hưng Thanh - 
Huyện Tân Phước

96 Nguyễn Thị Đẹp 01/10/2006 34 Thí sinh tự do HƯNG TÂY - Xã Tân Hòa Tây - Huyện 
Tân Phước

97 Đặng Phước Vũ 20/10/1990 34 Xã Yên Luông Gò Công Tây Xã Yên Luông - Xã Yên Luông - Huyện 
Gò Công Tây

98 Châu Thị Thùy Dung 20/11/1991 34 Xã Nhị Bình Huyện Châu Thành Trường Tiểu học Nhị Bình - Xã Nhị 
Bình - Huyện Châu Thành

99 Trần Văn  Hiếu 01/01/1973 34 Xã Tân Hòa Thành Huyện Tân Đảng ủy xã Tân Hòa Thành - Xã Tân 
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Phước Hòa Thành - Huyện Tân Phước

100 Huỳnh Thị Hạnh 03/10/1970 34 Xã Tăng Hòa Gò Công Đông Ấp Giồng Lãnh 2 - Xã Tăng Hòa - 
Huyện Gò Công Đông

101 Dương Thị Hồng Hạnh 19/09/1977 34 Xã Hưng Thạnh Huyện Tân Phước Ấp Hưng Điền - Xã Hưng Thanh - 
Huyện Tân Phước

102 Nguyễn Minh Tâm 08/09/1975 34 Xã Tân Hòa Huyện Tân Phước 
Thành

UBND xã Tân Hòa Thành -  Huyện Tân 
Phước

103 Trần Minh Trung 18/09/1994 34 Thí sinh tự do Xã Tân Thành - Huyện Gò Công Đông

104 Dương Phát Luân 18/05/1981 34 Huyện Gò Công Tây Trường THPT Vĩnh Bình - Xã Đồng 
Thanh - Huyện Gò Công Tây

105 Lê Thị Yến Phương 07/07/1986 34 Xã Hưng Thạnh Huyện Tân Phước Ấp Hưng Điền - Xã Hưng Thanh - 
Huyện Tân Phước

106 Phạm Thị Thanh Trúc 11/09/1978 34 Phòng giáo dục, đào tạo TP.Mỹ 
Tho 

Ấp 3 - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ 
Tho

107 Phạm Thị Trúc Linh 05/09/1985 34 Huyện Cai Lậy Ấp Thanh Bình xã Thanh Hòa, thị xã 
Cai Lậy  

108 Lê Duy Thanh 16/01/1992 34 Sở Giao thông vận tải Số 13 Trần Văn Dược  - Phường 6 - 
Thành Phố Mỹ Tho

109 Huỳnh Thị Hồng Thắm 04/11/1990 34 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – 
Chi nhánh Tiền Giang

Số 37 đường 30/4 - Phường 1 - Thành 
Phố Mỹ Tho

110 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 01/01/1993 34 Huyện Châu Thành TYT Long Hưng - Xã Long Hưng - 
Huyện Châu Thành

111 Phạm Hồng Thái 27/01/1983 34 Sở Giáo dục và Đào tạo Số 397 Hùng Vương - Xã Đạo Thạnh - 
Thành Phố Mỹ Tho

112 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 17/06/1993 34 Xã Tân Hòa Thành Huyện Tân 
Phước Xã Tân Hòa Thành - Huyện Tân Phước

113 Huỳnh Văn Khách 05/07/1982 34 Văn phòng hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân Tân Phước 

Khu phố 4 - Thị Trấn Mỹ Phước - 
Huyện Tân Phước
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114 Nguyễn Minh Quân 14/10/1989 34 Đại học Tiền Giang Số 119 Ấp Bắc, Phường 5 - Phường 5 - 
Thành Phố Mỹ Tho

115 Võ Thanh Tuyền 17/08/1999 34 Văn phòng hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân Châu Thành 

Ấp Ngãi Lợi - Xã Thân Cửu Nghĩa - 
Huyện Châu Thành

116 Trần Thành Lợi 31/12/1983 34 Sở Khoa học và Công nghệ Số 39 Trưng Trắc, phường 1 - Phường 1 
- Thành Phố Mỹ Tho

117 Nguyễn Văn Hoàng 10/03/1989 34 Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang Khu 1A - Thị Trấn Cái Bè - Huyện Cái 
Bè

118 Nguyễn Thị Thùy Linh 01/06/1987 34 Sở Kế hoạch và Đầu tư Số 99 Tổ 4, ấp Bình Trinh - Xã Đồng 
Sơn - Huyện Gò Công Tây

119 Nguyễn Mỹ Phương Anh 20/07/1988 34 Huyện Gò Công Tây Trường THCS Nguyễn Văn Thiều - Thị 
Trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây

120 Nguyễn Thành Trung 27/10/1997 34 Công An Tỉnh Tiền Giang Số 152 Đinh Bộ Lĩnh - Phường 9 - 
Thành Phố Mỹ Tho

121 Võ Thị Mỹ Hạnh 02/03/1987 33 Huyện Tân Phước Khu 2, TT Mỹ Phước - Thị Trấn Mỹ 
Phước - Huyện Tân Phước

122 Phan Thành Chửng 06/07/1961 33 Xã Tân Hòa Thành Huyện Tân 
Phước

Hội CCB xã Tân Hòa Thành - Xã Tân 
Hòa Thành - Huyện Tân Phước

123 Đoàn Thanh Tùng 15/11/1998 33 Xã Hưng Thạnh Huyện Tân Phước Ấp Hưng Điền - Xã Hưng Thanh - 
Huyện Tân Phước

124 Nguyễn Luận Ngữ 22/08/1998 33 Xã Hưng Thạnh Huyện Tân Phước Ấp Hưng Điền - Xã Hưng Thanh - 
Huyện Tân Phước

125 Nguyễn Thành Trung 10/09/1978 33 Phường 1- Thành phố Mỹ Tho Số 34/14/7 Ấp Bắc, KP1 - Phường 4 - 
Thành Phố Mỹ Tho

126 Hà Quang Chinh 09/10/1980 33 Huyện Gò Công Tây Xã Thạnh Nhựt - Huyện Gò Công Tây

127 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 16/05/1991 33 Xã Tân Hòa Thành Huyện Tân 
Phước Xã Tân Hòa Thành - Huyện Tân Phước

128 Lữ Thị Tuyết Oanh 17/09/1991 33 Xã Hưng Thạnh Huyện Tân Phước Ấp Hưng Điền - Xã Hưng Thanh - 
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Huyện Tân Phước

129 Ngô Thế Vinh 01/01/1993 33 Xã Yên Luông – Huyện Gò Công 
Tây Xã Yên Luông - Huyện Gò Công Tây

130 Nguyễn Hữu Tuấn 26/12/1970 33 Trung tâm Y tế Châu Thành Khu phố Rẫy - Thị Trấn Tân Hiệp - 
Huyện Châu Thành

131 Nguyễn Thị Thúy Hằng 26/09/1990 33 Huyện Gò Công Đông Văn phòng UBND-UBND - Thị Trấn 
Tân Hòa - Huyện Gò Công Đông

132 Bùi Thị Chung 19/07/1991 33 Phòng tài nguyên, môi trường Tân 
Phước Xã Tân Hội   - Thị xã Cai Lậy

133 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/04/1969 33 Xã Tân Hòa Thành Huyện Tân 
Phước 

Hội phụ nữ xã Tân Hòa Thành - Xã Tân 
Hòa Thành - Huyện Tân Phước

134 Nguyễn Thị Đông Kiều 22/08/1989 33 Huyện Gò Công Đông Văn phòng HĐND-UBND - Xã Bình 
Nghị - Huyện Gò Công Đông

135 Võ Hồng Quân 23/05/1982 33 Huyện Gò Công Đông Đảng ủy Tăng Hòa - Xã Tăng Hòa - 
Huyện Gò Công Đông

136 Nguyễn Thị Hoài Ngân 28/04/1988 33 Công An Tỉnh Tiền Giang Số 152, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9 - 
Phường 9 - Thành Phố Mỹ Tho

137 Trần Thị Thu Hiền 28/06/1986 33 Công An Tỉnh Tiền Giang Số 152, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9 - 
Phường 9 - Thành Phố Mỹ Tho

138 Đoàn Hương Giang 01/11/1977 33 Sở Kế hoạch và Đầu tư Số 152 Đoàn Giỏi - Xã Trung An - 
Thành Phố Mỹ Tho

139 Phan Thị Ngọc Thanh 10/03/1976 33 Huyện Gò Công Đông Văn phòng UBND - Thị Trấn Tân Hòa - 
Huyện Gò Công Đông

140 Nguyễn Thị Ba 28/10/1972 33 Phòng giáo dục, đào tạo TP Mỹ 
Tho Phường 2 - Thành Phố Mỹ Tho

141 Nguyễn Thị Út Một 30/12/1970 33 Thị trấn Chợ Gạo huyện Chợ Gạo Số 462 Ô 1 Khu 2 - Thị Trấn Chợ Gạo - 
Huyện Chợ Gạo

142 Đỗ Thị Ngọc Yến 04/05/1981 33 Xã Mỹ Thành Nam Huyện Cai Lậy Ấp 7 - Xã Mỹ Thành Nam - Huyện Cai 
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Lậy

143 Dương Thị Liên Ngân 19/11/1982 33 Xã Tân Hòa Thành Huyện Tân 
Phước 

Xã Tân Hòa Thành - Xã Tân Hòa Thành 
- Huyện Tân Phước

144 Nguyễn Thị Lan 02/08/1968 33 Công An Tỉnh Tiền Giang Số 121/4 Đinh Bộ Lĩnh - Phường 9 - 
Thành Phố Mỹ Tho

145 Võ Ngọc Niệm 26/10/1988 33 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Thành Phố Mỹ Tho

146 Quách Minh Tâm 28/06/1993 33 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – 
Chi nhánh Tiền Giang

Số 27/1 Lê Thị Hồng Gấm - Phường 6 - 
Thành Phố Mỹ Tho

147 Lê Thanh Hơn 19/09/1997 33 Huyện Châu Thành Xã Kim Sơn - Huyện Châu Thành

148 Phạm Hoàng Sinh 06/11/1989 33 Xã Tăng Hòa Gò Công Đông Ấp Gò Lức - Xã Tân Đông - Huyện Gò 
Công Đông

149 Lưu Thị Hồng Anh 19/11/1968 33 Huyện Gò Công Đông Thị Trấn Tân Hòa - Huyện Gò Công 
Đông

150 Nguyễn Thanh Quân 17/03/1995 33  Xã Dưỡng Điềm Huyện Châu 
Thành 

Trường Tiểu học Dưỡng Điềm - Xã 
Dưỡng Điềm - Huyện Châu Thành

Tổng cộng danh sách có 150 thí sinh./.
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